	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 01


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

            Cho hàm số  
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .                               
           b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  tại điểm M(0;1)
Câu 2: (2,0 điểm)
 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  

                        trên đoạn [0;2]
Câu 3: (1,0 điểm)

	Tính đạo hàm của hàm số:         
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho hình chóp SABC, có đáy ABC là tam giác vuông tại B, độ dài các cạnh       AB = 6; BC = 8, SA = 10 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối         chóp SABC
Câu 5: (2,0 điểm) 
Trong không gian Oxyz, cho  hai  điểm  A(2;0;4); B(4;2;2)  .Viết phương trình mặt cầu đường kính AB.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

              TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 02


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

          Cho hàm số  
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .
           b) Tìm m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt.

                                              
Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  

                                     trên đoạn [-3;0]
Câu 3: (1,0 điểm)
            Tính đạo hàm của hàm số : 
Câu 4: (2,0 điểm)
 Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, độ dài cạnh AB = 3, AD = 4     SA = 10 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp SABCD.
Câu 5: (2,0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho  hai điểm  A(1;0;3); B(3;2;1).Viết phương trình  mặt cầu đường kính AB.


_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.



TRƯỞNG KHOA		          TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 03


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

      Cho hàm số:  có đồ thị là (C)
      a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
      b) Tìm m để phương trình :  có ba nghiệm phân biệt.
Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
  trên đoạn [-1;2].
Câu 3: (1,0 điểm)
          Cho:  Tính giá trị biểu thức: .
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 5: (2,0 điểm)
Trong không gian (O, cho hai điểm A(1;2;0), B(3;4;-2). Viết phương trình mặt cầu  (S) có đường kính AB.


_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 04


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

          Cho hàm số:  có đồ thị là (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm M(1;-1) 
Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  

                                   trên đoạn [-2;0]
Câu 3: (1,0 điểm)
            Tính đạo hàm của hàm số : 
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho hình chóp SABC, đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA = 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối  chóp. 
Câu 5: (2,0 điểm)
Trong không gian , cho hai điểm A(2;2;2), B(4;0;2). Viết phương trình mặt cầu  (S) có đường kính AB.


_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 05


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

          Cho hàm số  
b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .

           b) Tìm m để phương trình :  có ba nghiệm phân biệt              
Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  

                                     trên đoạn [0;2]
Câu 3: (1,0 điểm)
            Tính đạo hàm  của hàm số :  
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho hình chóp SABC, đáy ABC là tam giác vuông tại A, độ dài cạnh AB = 3, 
AC = 4, SA = 6 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 5: (2,0 điểm)
Trong không gian , cho hai điểm A(1;1;1), B(3;3;3). Viết phương trình mặt cầu  (S) có đường kính AB.

_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 06


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

Cho hàm số:  có đồ thị là (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm m để phương trình :  có bốn nghiệm phân biệt.
Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
.
 Câu 3: (1,0 điểm)
            Cho: . Tính giá trị biểu thức: .
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho hình chóp SABC, có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Độ dài các cạnh 
 AB = BC = 4, SA = 10 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 5: (2,0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho  hai điểm  A(0;2;4); B(2;0;6).Viết phương trình  mặt cầu đường kính AB.


_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 07


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

          Cho hàm số   có đồ thị (C)
c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số .
           b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm M(1;1).
Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  

                                     trên đoạn [-1;1]
Câu 3: (1,0 điểm)

            Tính đạo hàm của hàm số : 
Câu 4: (2,0 điểm)
 Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, độ dài cạnh AB = 3, AC = 5     SA = 8 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp SABCD.
Câu 5: (2,0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho  hai điểm  A(2;1;4); B(0;1;2).Viết phương trình  mặt cầu đường kính AB.


_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 08


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

          Cho hàm số   có đồ thị (C )
d) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  (C ) của hàm số .
           b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm M(2;8).
Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  

                                     trên đoạn [-2;0]
Câu 3: (1,0 điểm)
            Tính đạo hàm của hàm số : 
Câu 4: (2,0 điểm)
 Cho hình chóp SABC, có đáy ABC là tam giác vuông tại B, độ dài cạnh AB = 4, 
AC = 5, SA = 6 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp .
Câu 5: (2,0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho  hai điểm  A(2;1;0); B(4;1;-2).Viết phương trình  mặt cầu đường kính AB.


_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 09


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

       Cho hàm số: có đồ thị là (C)
      a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
      b) Tìm m để phương trình :  có đúng một nghiệm.
Câu 2: (2,0 điểm)  
          Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  

             trên đoạn [-3;3].
Câu 3: (1,0 điểm)

          Tính đạo hàm  của hàm số:              Câu 4: (2,0 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, độ dài các cạnh AB = 2a,
AD = 6a,  SA = 10a và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 5: ( 2,0 điểm)
Trong không gian (, cho hai  điểm A(1;1;1), B(3;-1;3). Viết phương trình mặt cầu  (S) có đường kính AB.


_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  	   NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần:  TOÁN 5
	Lớp:     17T4         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
	Thời gian thi:   90 phút     (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 10


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

Câu 1: (3,0 điểm)

             Cho hàm số:  có đồ thị là (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M(2;-5).

Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 

             trên đoạn [0;3].
 Câu 3: (1,0 điểm)

Tính đạo hàm của hàm số:   
Câu 4: (2,0 điểm)

Cho hình chóp SABCD, có đáy  ABCD là hình vuông cạnh a, SA =  và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 5: ( 2,0 điểm)
Trong không gian (, cho hai điểm A(1;2;3), B(3;2;1). Viết phương trình mặt cầu  (S) có đường kính AB.         


_______Hết_______



           GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
Học phần: TOÁN 5
Lớp:    17T4   -    Ngày thi:          /          / 2019
	         Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề: 01
                                 

	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2


	
	
	. TXĐ: D=R




 

  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số đồng nghịch trên (-∞; -1) và (1; +∞)
    Hàm số đồng biến trên (-1; 1)
    Hàm số đạt cực đại tại x = 1; y = 3
    Hàm số đạt cực đại tại x = -1; y = 1
. Vẽ đúng hình  đi qua (0; 1); (-1; 1); (1; 3)        
	0.25

0.25


0.5

0,25

0.25

0,5

	
	    b
	Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm  M(0;1)

	1

	
	
	


Phương trình tiếp tuyến: 
     
	0.25
0.25
0.25
0.25

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

                  trên đoạn [0;2]
	
2


	
	
	
 

Xét :  


	0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5

	3
	
	a) 
Tính đạo hàm:        

	1


	
	
	

	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABC
	2,0

	
	

	Diện tích tam giác vuông ABC


SA vông góc với mặt đáy (ABC) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)



S
A
C
B













	0,5

0,5

0,5








0,5

	5
	
	 Phương trình mặt cầu đường kính AB với  A(2;0;4), B(4;2;2)
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB : 


Phương trình mặt cầu đường kính AB:


	
0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5



                             
                       TỔ TRƯỞNG                                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


                                                                      
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 02
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số đồng biến trên (-∞; -1) và (1; +∞)
    Hàm số nghịch biến trên (-1; 1)
    Hàm số đạt cực đại tại x = -1; y = 4
    Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1; y = 0
. Vẽ đúng hình  đi qua (0; 2); (1; 0); (-1; 4)        
	0.25

0.25

 0.5

0,25

0.25

 0,5

	
	    b
	Tìm m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt.  


	1;0

	
	
	

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị và đường thẳng y = m. 
Do đó để phương trình có ba nghiệm phân biệt khi :
                                         0 < m < 4
	0.25

0.25

0.5

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

         trên đoạn [-3;0]
	
2,0


	
	
	
 

Xét :  


	0,25

0,5



0,25
0,25
0,25
0,5

	3
	
	
Tính đạo hàm:        

	1,0


	
	
	

	0.5
0.5


	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABCD
	2.0

	
	

	Diện tích hình chữ nhật ABCD


SA vông góc với mặt đáy (ABCD) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)
D
S
A
B
C














	0,5

0,5

0,5








0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5



TỔ TRƯỞNG                                                                          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ                                                         	                
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


                                                                      
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 03
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số nghịch biến  trên (-∞; 0) và (2; +∞)
    Hàm số nghịch biến trên (0; 2)
    Hàm số đạt cực đại tại x = 2; y = 6
    Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0; y = 2
Bảng giá trị:
. Vẽ đồ thị đúng       
	0.25

0.25

 0.25

0,25

0.25

0,25
 0,5

	
	    b
	Tìm m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt.  


	1;0

	
	
	

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị và đường thẳng y = m. 
Do đó để phương trình có ba nghiệm phân biệt khi :
                                         2 < m < 6
	0.25

0.25

0.5

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

         trên đoạn [-1;2]
	
2,0


	
	
	
 

Xét :  


	0,25

0,5



0,25
0,25
0,25
0,5

	3
	
	
Cho:         

	1,0


	
	
	

	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABCD
	2.0

	
	

	Diện tích hình vuông ABCD


SA vông góc với mặt đáy (ABCD) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)
D
S
A
B
C














	0,5

0,5

0,5








0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5



TỔ TRƯỞNG                                                                          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ                                                         	                

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


                                                                      
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 04
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số đồng biến  trên (-∞; 0) và (2; +∞)
    Hàm số nghịch biến trên (0; 2)
    Hàm số đạt cực đại tại x = 0; y = 1
    Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2; y = -3
Bảng giá trị:
. Vẽ đồ thị đúng       
	0.25

0.25

 0.25

0,25

0.25
0,25
 0,5

	
	    b
	Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm  M(0;1)

	1;0

	
	
	


Phương trình tiếp tuyến: 

	0.25
0.25
0.25
0,25

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

         trên đoạn [-2;0]
	
2,0


	
	
	
 

Xét :  


	0,25

0,5

0,25
0,25
0,25
0,5

	3
	
	
Tính đạo hàm:        

	1,0


	
	
	

	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABC
	2.0

	
	

	Diện tích tam giác đều ABC


SA vông góc với mặt đáy (ABC) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)

S
A
C
B














	0,5

0,5

0,5








0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5



TỔ TRƯỞNG                                                                          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ     
        
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


                                                                      
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 05
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số đồng biến  trên (-∞; 0) và (2; +∞)
    Hàm số nghịch biến trên (0; 2)
    Hàm số đạt cực đại tại x = 0; y = 0
    Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2; y = -4
Bảng giá trị:
. Vẽ đồ thị đúng       
	0.25

0.25

 0.25

0,25

0.25
0,25
 0,5

	
	    b
	
 Tìm m để phương trình: có ba nghiệm phân biệt
	1;0

	
	
	

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị và đường thẳng y = m. 
Do đó để phương trình có ba nghiệm phân biệt khi :
                                         -4 < m < 0
	0.25
0.25
0.25
0,25

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

         trên đoạn [0;2]
	
2,0


	
	
	
 

Xét :  


	0,25

0,5

0,25
0,25
0,25

0,5

	3
	
	
Tính đạo hàm:        

	1,0


	
	
	

	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABC
	2.0

	
	

	 tam giác  ABCvuông tại A nên


SA vông góc với mặt đáy (ABC) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)

S
A
C
B












	0,5

0,5

0,5








0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5



TỔ TRƯỞNG                                                                          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ                                                         	                
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


                                                                      
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 06
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số giảm  trên (-∞; -1) và (0; 1)
    Hàm số tăng trên (-1; 0) và (1:+∞)
    Hàm số đạt cực đại tại x = 0; yCĐ = 1
    Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1 và  x=1; yCT = 0
Bảng giá trị:
. Vẽ đồ thị đúng       
	0.25

0.25

 0.25


0,25

0.25

0,25
0,5

	
	    b
	
 Tìm m để phương trình: có bốn nghiệm phân biệt
	1;0

	
	
	

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị và đường thẳng y = m. 
Do đó để phương trình có bốn  nghiệm phân biệt khi :
                                         0 < m < 1
	0.25
0.25
0.25
0,25

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

         trên đoạn [-2;2]
	
2,0


	
	
	
 

Xét :  


	0,25
0,5
0,25
0,25
0,25

0,5

	3
	
	

 Cho  Tính  

	1,0


	
	
	

	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABC
	2.0

	
	

	 
Diện tích tam giác vuông ABC


SA vông góc với mặt đáy (ABC) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)

S
A
C
B













	0,5

0,5

0,5








0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5



TỔ TRƯỞNG                                                                          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ         
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


                                                                      
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 07
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số tăng  trên (-∞; -1) và (0; 1)
    Hàm số giảm trên (-1; 0) và (1:+∞)
    Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0; yCT = 0
    Hàm số đạt cực đại tại x = -1 và  x=1; yCĐ = 1
Bảng giá trị:
. Vẽ đồ thị đúng       
	0.25

0.25

 0.25


0,25

0.25

0,25
0,5

	
	    b
	 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm  M(1;1)

	1;0

	
	
	


Phương trình tiếp tuyến: 

	0.25
0.25
0.25
0,25

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

           trên đoạn [-1;1]
	
2,0


	
	
	
 

Xét :  


	0,25
0,5
0,25
0,25
0,25

0,5

	3
	
	
Tính đạo hàm:        

	1,0


	
	
	

	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABCD
	2.0

	
	

	Xét tam giác vuông ABC


Diện tích hình chữ nhật ABCD


SA vông góc với mặt đáy (ABCD) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)	
D
S
A
B
C







	0,5

0,5

0,5








0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5



TỔ TRƯỞNG                                                                          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ    
 
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


                                                                      
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 08
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số giảm  trên (-∞; -1) và (0; 1)
    Hàm số tăng trên (-1; 0) và (1:+∞)
    Hàm số đạt cực đại tại x = 0; yCĐ = 0
[bookmark: _GoBack]    Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1 và  x=1; yCĐ = -1
Bảng giá trị:
. Vẽ đồ thị đúng       
	0.25

0.25

 0.25


0,25

0.25

0,25
0,5

	
	    b
	 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm  M(2;8)

	1;0

	
	
	


Phương trình tiếp tuyến: 

	0.25
0.25
0.25
0,25

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

           trên đoạn [-2;0]
	
2,0


	
	
	  

Xét :  


	0,25
0,5
0,25
0,25
0,25

0,5

	3
	
	
Tính đạo hàm:        

	1,0


	
	
	

	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABCD
	2.0

	
	

	Xét tam giác vuông ABC


Diện tích hình chữ nhật ABCD


SA vông góc với mặt đáy (ABC) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)S
A
C
B











	0,5

0,5

0,5








0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


                                                                      
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 09
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số nghịch biến  trên (-∞; 0) và (2; +∞)
    Hàm số nghịch biến trên (0; 2)
    Hàm số đạt cực đại tại x = 2; yCĐ = 4
    Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0; yCT = 0
Bảng giá trị:
. Vẽ đồ thị đúng       
	0.25

0.25

 0.25

0,25

0.25

0,25
 0,5

	
	    b
	Tìm m để phương trình sau có đúng một nghiệm phân biệt.  


	1;0

	
	
	

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị và đường thẳng y = m. 
Do đó để phương trình có một nghiệm  khi :
                                          m < 0 hay m  > 4
	0.25

0.25

0.5

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

         trên đoạn [-3;3]
	
2,0


	
	
	
 

Xét :  


	0,25

0,5



0,25
0,25
0,25
0,5
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Tính đạo hàm:       

	1,0


	
	
	
 
	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABCD
	2.0

	
	

	Diện tích hình chữ nhật ABCD


SA vông góc với mặt đáy (ABCD) nên thể tích khối chóp 

   (đvtt)
D
S
A
B
C
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0,5

0,5








0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

0,5
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
          HỌC KỲ: I   		      NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  (T4)
	Học phần: TOÁN 5
	Lớp:  17T4 - Ngày thi:     /    / 2019
		     Thời gian thi: 90 phút 
Mã đề : 10
                                 
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	

	a

	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

                               
	
2,0


	
	
	. TXĐ: D=R




 
  . Bảng biến thiên (đúng)
  . Hàm số tăng  trên (-∞; -1) và (0; 1)
    Hàm số giảm trên (-1; 0) và (1:+∞)
    Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0; yCT = 3
    Hàm số đạt cực đại tại x = -1 và  x=1; yCĐ = 4
Bảng giá trị:
. Vẽ đồ thị đúng       
	0.25

0.25

 0.25


0,25

0.25

0,25
0,5

	
	    b
	 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm  M(2;-5)

	1;0

	
	
	


Phương trình tiếp tuyến: 

	0.25
0.25
0.25
0,25

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

           trên đoạn [0;3]
	
2,0


	
	
	
 

Xét :  


	0,25
0,5
0,25
0,25
0,25


0,5

	3
	
	
Tính đạo hàm:       

	1,0


	
	
	

	0.5
0.5

	4
	
	Tính thể tích khối Chóp SABCD
	2.0

	
	

	Diện tích hình vuông ABCD


SA vông góc với mặt đáy (ABCD) nên thể tích khối chóp 

  
D
S
A
B
C
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0,5

	5
	
	Phương Trình mặt cầu đường kính AB
	2,0

	
	
	
Gọi I là trung điểm AB: 



Phương trình mặt cầu đường kính AB:      
	0,25
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0,25
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0,5



TỔ TRƯỞNG                                                                          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ                                                         	                
                                        	                
                                                    	                

                                                	                

                                            	                

oleObject1.bin

image45.wmf
3

320

xxm

-+-=


oleObject48.bin

image46.wmf
33

32032

xxmxxm

-+-=Û-+=


oleObject49.bin

image47.wmf
42

()23

fxxx

=-+


oleObject50.bin

image48.wmf
3

3

'44

0

'04401()

1

yxx

x

yxxxl

x

=-

=

é

ê

=Û-=Û=

ê

ê

=-

ë


oleObject51.bin

image49.wmf
(3)66;(1)2;(0)3;

fff

-=-==


oleObject52.bin

image2.wmf
42

()22

fxxx

=-+


image50.wmf
[

]

[

]

3;03;0

663;21

min

khixkhix

maxyy

--

==-==-


oleObject53.bin

image51.wmf
(

)

2

2

log23

yxx

=++


oleObject54.bin

oleObject55.bin

image52.wmf
.AD12

ABCD

SAB

==


oleObject56.bin

image53.wmf
.

11

S.SA12.1040

33

SABCABCD

V

===


oleObject57.bin

image54.wmf
(

)

2

2

12;1;2

2

2

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ

í

ï

+

ï

==

ï

î


oleObject2.bin

oleObject58.bin

image55.wmf
(

)

(

)

(

)

222

123

2

BABABA

AB

ABxxyyzzR

=-+-+-=Þ==


oleObject59.bin

image56.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2123

xyz

-+-+-=


oleObject60.bin

image57.wmf
32

()32

yfxxx

==-++


oleObject61.bin

image58.wmf
2

'36

yxx

=-+


oleObject62.bin

image59.wmf
2

02

'0360

26

xy

yxx

xy

=Þ=

é

Þ=Û+=Û

ê

=Þ=

ë


image3.wmf
2

3

xx

ye

+

=


oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image60.wmf
3232

32032

xxmxxm

-++-=Û-++=


oleObject66.bin

image61.wmf
42

()2

yfxxx

==-+


oleObject67.bin

image62.wmf
3

3

'44

0

'04401()

1

yxx

x

yxxxl

x

=-+

=

é

ê

=Û-+=Û=

ê

ê

=-

ë


oleObject68.bin

image63.wmf
(1)1;(0)0;(1)1;(2)8

ffff

-====-


oleObject3.bin

oleObject69.bin

image64.wmf
[

]

[

]

1;21;2

11;82

min

khixkhix

maxyy

--

==±=-=


oleObject70.bin

image65.wmf
2

log2

x

=


oleObject71.bin

image66.wmf
2

2422

1

loglog32loglog38

2

Axxxx

=++=++=


oleObject72.bin

image67.wmf
2

ABCD

Sa

=


oleObject73.bin

image68.wmf
23

.

11

S.SA.3

33

SABCABCD

Vaaa

===


image4.wmf
3

()32

yfxxx

==-+


oleObject74.bin

image69.wmf
(

)

2

2

32;3;1

2

1

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ-

í

ï

+

ï

==-

ï

î


oleObject75.bin

oleObject76.bin

image70.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2313

xyz

-+-++=


oleObject77.bin

image71.wmf
32

()31

yfxxx

==-+


oleObject78.bin

image72.wmf
2

'36

yxx

=-


oleObject79.bin

oleObject4.bin

image73.wmf
2

01

'0360

23

xy

yxx

xy

=Þ=

é

Þ=Û-=Û

ê

=Þ=-

ë


oleObject80.bin

oleObject81.bin

image74.wmf
0

'(x)'(1)3

ff

==-


oleObject82.bin

image75.wmf
000

'(x)(xx)3(1)132

yfyxx

=-+=---=-+


oleObject83.bin

image76.wmf
42

()23

yfxxx

==-+


oleObject84.bin

image77.wmf
3

3

'44

0

'04401()

1

yxx

x

yxxxl

x

=-

=

é

ê

=Û-=Û=

ê

ê

=-

ë


image5.wmf
3

320

xxm

-+-=


oleObject85.bin

image78.wmf
(2)11;(1)2;(0)3

fff

-=-==


oleObject86.bin

image79.wmf
[

]

[

]

2;02;0

112;21

min

khixkhix

maxyy

--

==-==-


oleObject87.bin

image80.wmf
(

)

2

3

log31

yxx

=++


oleObject88.bin

image81.wmf
(

)

(

)

(

)

'

2

22

31

23

'

31ln331ln3

xx

x

y

xxxx

++

+

==

++++


oleObject89.bin

image82.wmf
2

3

4

ABC

a

S

=


oleObject5.bin

oleObject90.bin

image83.wmf
23

.

1133

S.SA..3

3344

SABCABC

aa

Va

===


oleObject91.bin

image84.wmf
(

)

3

2

13;1;2

2

2

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ

í

ï

+

ï

==

ï

î


oleObject92.bin

image85.wmf
(

)

(

)

(

)

222

82

2

BABABA

AB

ABxxyyzzR

=-+-+-=Þ==


oleObject93.bin

image86.wmf
(

)

(

)

(

)

222

3122

xyz

-+-+-=


oleObject94.bin

image87.wmf
32

()3

yfxxx

==-


image6.wmf
42

()23

fxxx

=-+


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image88.wmf
2

00

'0360

24

xy

yxx

xy

=Þ=

é

Þ=Û-=Û

ê

=Þ=-

ë


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image89.wmf
32

30

xxm

--=


oleObject99.bin

image90.wmf
3232

303

xxmxxm

--=Û-=


oleObject100.bin

image91.wmf
42

11

()1

42

yfxxx

==-+


oleObject6.bin

oleObject101.bin

image92.wmf
3

3

'

0

'001

1()

yxx

x

yxxx

xl

=-

=

é

ê

=Û-=Û=

ê

ê

=-

ë


oleObject102.bin

image93.wmf
3

(0)1;(1);(2)3

4

fff

===


oleObject103.bin

image94.wmf
[

]

[

]

0;20;2

3

32;1

4

()min(x)

khixkhix

maxfxf

====


oleObject104.bin

image95.wmf
.

x

yxe

=


oleObject105.bin

image96.wmf
(

)

''.'..

xxxx

yxeexeex

=+=+


image7.wmf
32

()32

yfxxx

==-++


oleObject106.bin

image97.wmf
1

.6

2

ABC

SABAC

==


oleObject107.bin

image98.wmf
.

11

S.SA.6.612

33

SABCABC

V

===


oleObject108.bin

image99.wmf
(

)

2

2

22;2;2

2

2

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ

í

ï

+

ï

==

ï

î


oleObject109.bin

oleObject110.bin

image100.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2223

xyz

-+-+-=


oleObject111.bin

oleObject7.bin

image101.wmf
42

()21

yfxxx

==-+


oleObject112.bin

image102.wmf
3

'44

yxx

=-


oleObject113.bin

image103.wmf
3

10

'044001

10

xy

yxxxy

xy

=-Þ=

é

ê

Þ=Û-=Û=Þ=

ê

ê

=Þ=

ë


oleObject114.bin

image104.wmf
lim

x

y

®±¥

=+¥


oleObject115.bin

image105.wmf
42

210

xxm

-+-=


oleObject116.bin

image8.wmf
32

()31

yfxxx

==-+


image106.wmf
4242

21021

xxmxxm

-+-=Û-+=


oleObject117.bin

image107.wmf
32

()39

yfxxxx

==--


oleObject118.bin

image108.wmf
2

3

'369

1

'03690

3()

yxx

x

yxx

xl

=+-

=

é

=Û+-=Û

ê

=-

ë


oleObject119.bin

image109.wmf
(2)22;(1)5;(2)2

fff

-==-=


oleObject120.bin

image110.wmf
[

]

[

]

2;22;2

222;51

()min(x)

khixkhix

maxfxf

--

==-=-=


oleObject121.bin

oleObject8.bin

image111.wmf
3

log5

x

=


oleObject122.bin

image112.wmf
3

39

log2log3

Axx

=++


oleObject123.bin

image113.wmf
3

3933

2

log2log33loglog33.553

2

Axxxx

=++=++=++


oleObject124.bin

image114.wmf
1

.BC8

2

ABC

SBA

==


oleObject125.bin

image115.wmf
.

1180

S.SA8.10

333

SABCABC

V

===


oleObject126.bin

oleObject9.bin

image116.wmf
(

)

1

2

11;1;5

2

5

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ

í

ï

+

ï

==

ï

î


oleObject127.bin

oleObject128.bin

image117.wmf
(

)

(

)

(

)

222

1153

xyz

-+-+-=


oleObject129.bin

image118.wmf
42

()2

yfxxx

==-+


oleObject130.bin

image119.wmf
3

'44

yxx

=-+


oleObject131.bin

image120.wmf
3

11

'044000

11

xy

yxxxy

xy

=-Þ=

é

ê

Þ=Û-+=Û=Þ=

ê

ê

=Þ=

ë


image9.wmf
2

3

()3

yfxxx

==-


oleObject132.bin

image121.wmf
lim

x

y

®±¥

=-¥


oleObject133.bin

image122.wmf
0

'(x)'(1)0

ff

==


oleObject134.bin

image123.wmf
000

'(x)(xx)0(1)11

yfyx

=-+=-+=


oleObject135.bin

image124.wmf
42

()22

yfxxx

==++


oleObject136.bin

image125.wmf
3

3

'44

'04400

yxx

yxxx

=+

=Û+=Û=


oleObject10.bin

oleObject137.bin

image126.wmf
(1)5;(0)2;(1)5;

fff

-===


oleObject138.bin

image127.wmf
[

]

[

]

1;11;1

51;20

min

khixkhix

maxyy

--

==±==


oleObject139.bin

image128.wmf
sin

x

ye

=


oleObject140.bin

image129.wmf
(

)

'

sinsin

'sin.cos

xx

yexex

==


oleObject141.bin

image130.wmf
222222

164

ACABBCBCACABBC

=+Þ=-=Þ=


oleObject11.bin

oleObject142.bin

image131.wmf
.12

ABCD

SABBC

==


oleObject143.bin

image132.wmf
.

11

S.SA.12.832

33

SABCDABCD

V

===


oleObject144.bin

image133.wmf
(

)

1

2

11;1;5

2

3

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ

í

ï

+

ï

==

ï

î


oleObject145.bin

image134.wmf
(

)

(

)

(

)

222

82

2

BABABA

AB

ABxxyyzzR

=-+-+-=Þ==


oleObject146.bin

image135.wmf
(

)

(

)

(

)

222

1132

xyz

-+-+-=


image10.wmf
11

42

1

42

()

xx

fx

-+

=


oleObject147.bin

image136.wmf
42

()2

yfxxx

==-


oleObject148.bin

image137.wmf
3

'44

yxx

=-


oleObject149.bin

image138.wmf
3

11

'044000

11

xy

yxxxy

xy

=-Þ=-

é

ê

Þ=Û-=Û=Þ=

ê

ê

=Þ=-

ë


oleObject150.bin

image139.wmf
lim

x

y

®±¥

=+¥


oleObject151.bin

image140.wmf
0

'(x)'(2)24

ff

==


oleObject12.bin

oleObject152.bin

image141.wmf
000

'(x)(xx)'(2)(x2)824(2)82440

yfyfxx

=-+=-+=-+=-


oleObject153.bin

image142.wmf
42

()22

yfxxx

==-+


oleObject154.bin

image143.wmf
y(2)10;(1)1;(0)2;

yy

-=-==


oleObject155.bin

image144.wmf
[

]

[

]

2;02;0

102;11

min

khixkhix

maxyy

--

==-==-


oleObject156.bin

image145.wmf
(

)

2

ln

yxx

=+


image11.wmf
42

()21

yfxxx

==-+


oleObject157.bin

image146.wmf
(

)

'

2

22

21

'

xx

x

y

xxxx

+

+

==

++


oleObject158.bin

image147.wmf
222222

93

ACABBCBCACABBC

=+Þ=-=Þ=


oleObject159.bin

image148.wmf
1

.6

2

ABC

SABBC

==


oleObject160.bin

image149.wmf
.

11

S.SA.6.612

33

SABCABC

V

===


oleObject161.bin

image150.wmf
(

)

3

2

13;1;1

2

1

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ-

í

ï

+

ï

==-

ï

î


oleObject13.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

image151.wmf
(

)

(

)

(

)

222

3112

xyz

-+-++=


oleObject164.bin

image152.wmf
32

()3

yfxxx

==-+


oleObject165.bin

oleObject166.bin

image153.wmf
2

00

'0360

24

xy

yxx

xy

=Þ=

é

Þ=Û+=Û

ê

=Þ=

ë


oleObject167.bin

oleObject168.bin

image12.wmf
42

2

()

yfxxx

+

==-


image154.wmf
3

30

xxm

--=


oleObject169.bin

image155.wmf
3232

303

xxmxxm

-+-=Û-+=


oleObject170.bin

image156.wmf
32

()32

yfxxx

==-+


oleObject171.bin

image157.wmf
2

3

'36

0

'0360

2

yxx

x

yxx

x

=-

=

é

=Û-=Û

ê

=

ë


oleObject172.bin

image158.wmf
y(3)18;(0)2;(1)2;(3)2

yyy

-=-==-=


oleObject173.bin

oleObject14.bin

image159.wmf
[

]

[

]

3;33;3

20;x3523

min

khixkhix

maxyy

--

====-=-


oleObject174.bin

image160.wmf
cos

x

ye

=


oleObject175.bin

image161.wmf
(

)

'

coscos

'cos.sin

xx

yexex

==-


oleObject176.bin

image162.wmf
2

.12

ABCD

SABADa

==


oleObject177.bin

image163.wmf
23

.

11

S.SA.12.1040

33

SABCABCD

Vaaa

===


oleObject178.bin

image13.wmf
42

()22

fxxx

+

=+


image164.wmf
(

)

2

2

02;0;2

2

2

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ

í

ï

+

ï

==

ï

î


oleObject179.bin

oleObject180.bin

image165.wmf
(

)

(

)

22

2

223

xyz

-++-=


oleObject181.bin

image166.wmf
42

()23

yfxxx

==-++


oleObject182.bin

oleObject183.bin

image167.wmf
3

14

'044003

14

xy

yxxxy

xy

=-Þ=

é

ê

Þ=Û-+=Û=Þ=

ê

ê

=Þ=

ë


oleObject184.bin

oleObject15.bin

oleObject185.bin

image168.wmf
0

'(x)'(2)24

ff

==-


oleObject186.bin

image169.wmf
0000

'(x)(xx)'(2)(x2)24(2)52443

yfyfyxx

=-+=-+=---=-+


oleObject187.bin

image170.wmf
42

()24

yfxxx

==-+


oleObject188.bin

image171.wmf
3

3

'44

1()

'04400

1

yxx

xl

yxxx

x

=-

=-

é

ê

=Û-=Û=

ê

ê

=

ë


oleObject189.bin

image172.wmf
y(0)4;(1)3;(3)67;

yy

===


image14.wmf
sin

x

ye

=


oleObject190.bin

image173.wmf
[

]

[

]

0;30;3

673;31

min

khixkhix

maxyy

====


oleObject191.bin

image174.wmf
(

)

2

3

log31

yxx

=-+


oleObject192.bin

image175.wmf
(

)

(

)

(

)

'

2

22

31

23

'

31ln331ln3

xx

x

y

xxxx

-+

-

==

-+-+


oleObject193.bin

image176.wmf
2

ABCD

Sa

=


oleObject194.bin

image177.wmf
3

2

.

116

S.SA.a.6

333

SABCDABCD

a

Va

===


oleObject16.bin

oleObject195.bin

image178.wmf
(

)

2

2

22;2;2

2

2

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ

í

ï

+

ï

==

ï

î


oleObject196.bin

oleObject197.bin

image179.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2222

xyz

-+-+-=


oleObject198.bin

image15.wmf
42

2

()

yfxxx

-

==


oleObject17.bin

image16.wmf
42

()22

fxxx

=-+


oleObject18.bin

image17.wmf
32

()3

yfxxx

==-+


oleObject19.bin

image18.wmf
32

()32

yfxxx

==-+


oleObject20.bin

image19.wmf
sinxcos

x

ye

+

=


oleObject21.bin

image20.wmf
42

()23

yfxxx

==-++


oleObject22.bin

image21.wmf
42

()24

yfxxx

==-+


oleObject23.bin

image22.wmf
(

)

2

3

log31.

yxx

=-+


oleObject24.bin

image23.wmf
6

a


oleObject25.bin

image24.wmf
3

()31

yfxxx

==-++


oleObject26.bin

image25.wmf
2

'33

yx

=-+


oleObject27.bin

image26.wmf
2

11

'0330

13

xy

yx

xy

=-Þ=

é

=Û-+=Û

ê

=Þ=

ë


oleObject28.bin

image27.wmf
lim

x

y

®±¥

=±¥


oleObject29.bin

image28.wmf
0

'(x)'(0)3

ff

==


oleObject30.bin

image29.wmf
000

'(x)(xx)3(0)131

yfyxx

=-+=-+=+


oleObject31.bin

image30.wmf
42

()22

fxxx

=-+


oleObject32.bin

image31.wmf
3

3

'44

0

'04401

1()

yxx

x

yxxx

xl

=-

=

é

ê

=Û-=Û=

ê

ê

=-

ë


oleObject33.bin

image32.wmf
(0)2;(1)1;(2)10

fff

===


oleObject34.bin

image33.wmf
[

]

[

]

0;20;2

102;11

min

khixkhix

maxyy

====


oleObject35.bin

image34.wmf
2

3

xx

ye

+

=


oleObject36.bin

image35.wmf
(

)

(

)

22

'

323

'361

xxxx

yexxex

++

=+=+


oleObject37.bin

image36.wmf
1

.BC24

2

ABC

SAB

==


oleObject38.bin

image37.wmf
.

11

S.SA24.1080

33

SABCABC

V

===


oleObject39.bin

image38.wmf
(

)

(

)

(

)

'

2

22

23

22

'

23ln223ln2

xx

x

y

xxxx

++

+

==

++++


oleObject40.bin

image39.wmf
(

)

3

2

13;1;3

2

3

2

AB

I

AB

I

AB

I

xx

x

yy

yI

zz

z

+

ì

==

ï

ï

+

ï

==Þ

í

ï

+

ï

==

ï

î


oleObject41.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

222

123

2

BABABA

AB

ABxxyyzzR

=-+-+-=Þ==


image1.wmf
3

()31

yfxxx

==-++


oleObject42.bin

image41.wmf
(

)

(

)

(

)

222

3133

xyz

-+-+-=


oleObject43.bin

image42.wmf
3

()32

yfxxx

==-+


oleObject44.bin

image43.wmf
2

'33

yx

=-


oleObject45.bin

image44.wmf
2

10

'0330

14

xy

yx

xy

=Þ=

é

Þ=Û-=Û

ê

=-Þ=

ë


oleObject46.bin

oleObject47.bin

